
4 21AD023 Phan Lê Việt Hùng 21AD 0

5 21AD042 Nguyễn Hoài Ngọc 21AD 0

16 21AD050 Phan Thị Quỳnh 21AD 0

17 21AD025 Dương Tấn Huy 21AD 0

18 21AD047 Ngô Đình Phong 21AD 0

19 21AD030 Trần Văn Khang 21AD 0

20 21AD031 Đỗ Quốc Khánh 21AD 0

21 21AD060 Phan Trọng Tin 21AD 0

22 21BA120 Phạm Thị Thanh Thúy 21BA1 0

23 21BA091 Lê Thị Thanh Nga 21BA1 0

24 21BA108 Võ Hồng Trúc Quỳnh 21BA1 0

25 21BA112 Phan Ngọc Tâm 21BA1 0

26 21BA119 Nguyễn Thanh Diễm Thúy 21BA1 0

6 21BA152 Lê Ngọc Lâm 21BA2 0

27 21BA132 Nguyễn Thị Kim Chi 21BA2 0

28 21BA145 Lê Thị Thu Huyền 21BA2 0

29 21BA135 Phạm Thị Thùy Duyên 21BA2 0

30 21BA175 Nguyễn Hoàng Thanh Tâm 21BA2 0

31 21BA140 Trần Thanh Hiền 21BA2 0

32 21BA191 Lưu Thị Như Trúc 21BA2 0

33 21BA189 Hoàng Thị Thanh Trúc 21BA2 0

34 21BA202 Lê Linh Anh 21BA3 0

35 21BA253 Võ Thị Diệu Thương 21BA3 0

36 21BA225 Phan Văn Hoàn 21BA3 0

37 21BA215 Nguyễn Thùy Quỳnh Giang 21BA3 0

1 21CE041 Võ Đức Quà 21CE1 0

38 21CE049 Trần Cao Thiên 21CE1 0

39 21CE105 Trần Thanh Nhật 21CE2 0

7 21DA051 Nguyễn Duy Thịnh 21DA 0

40 21DA064 Ngô Lê Tú Uyên 21DA 0

41 21DA054 Nguyễn Thị Minh Thư 21DA 0

8 21EL051 Nguyễn Lê Thảo Quyên 21EL 0
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9 21EL064 Đặng Thị Thanh Thúy 21EL 0

42 21EL060 Nguyễn Thị Thu Thảo 21EL 0

43 21EL057 Trương Quốc Tài 21EL 0

44 21EL077 Nguyễn Lê Tố Uyên 21EL 0

45 21EL008 Nguyễn Khánh Dương 21EL 0

46 21EL026 Phạm Thị Thùy Linh 21EL 0

47 21EL066 Nguyễn Ngọc Thiên Thy 21EL 0

48 21EL006 Hồ Thị Nhật Đoan 21EL 0

49 21ET067 Nguyễn Trần Thanh Trúc 21ET 0

10 21BA011 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 21GBA 0

50 21BA041 Phạm Thị Thanh Quyên 21GBA 0

51 21BA058 Mai Thái Tuấn 21GBA 0

52 21BA025 Huỳnh Gia Kiệt 21GBA 0

53 21BA016 Phan Hồng Hậu 21GBA 0

54 21BA022 Đoàn Thị Diệu Huyền 21GBA 0

55 21BA004 Nguyễn Thị Thanh Bình 21GBA 0

56 21BA010 Huỳnh Khánh Duyên 21GBA 0

11 21IT022 Lê Thừa Quốc Huy 21GIT 0

12 21IT033 Nguyễn Đăng Nhã 21GIT 0

57 21IT015 Nguyễn Thái Khánh Duy 21GIT 0

58 21IT029 Lê Thị Bình Minh 21GIT 0

59 21IT059 Trương Bá Vương 21GIT 0

60 21IT032 Phạm Văn Nam 21GIT 0

61 21IT055 Võ Văn Tuấn 21GIT 0

62 21IT089 Doãn Bá Lực 21IT1 0

63 21IT066 Bùi Minh Đức 21IT1 0

64 21IT108 Trương Thị Út Thi 21IT1 0

65 21IT118 Tào Nguyên Văn 21IT1 0

66 21IT661 Nguyễn Văn Vĩ 21IT1 0

13 21IT175 Nguyễn Thị Thanh Thùy 21IT2 0

67 21IT167 Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 21IT2 0

68 21IT135 Phan Thanh Hiếu 21IT2 0

69 21IT144 Lê Minh Huy 21IT2 0

3 21IT252 Nguyễn Hoàng Việt 21IT3 0

70 21IT241 Trần Lê Hoài Thương 21IT3 0

71 21IT621 Dương Thị Liên 21IT3 0

72 21IT232 Đặng Thái Sơn 21IT3 0

73 21IT277 Nguyễn Văn Hưng 21IT4 0



Ghi chúTT
Mã sinh 

viên
Họ và tên thí sinh Lớp Số tiền nộp

74 21IT286 Nguyễn Thị Bảo Linh 21IT4 0

75 21IT363 Hồ Đăng Nguyện 21IT5 0

14 21IT415 Đặng Phước Khải 21IT6 0

15 21IT424 Từ Công Minh 21IT6 0

76 21IT614 Nguyễn Văn Hùng 21IT6 0

77 21IT428 Huỳnh Thị Mỹ Ngân 21IT6 0

78 21IT429 Dương Cao Nguyên 21IT6 0

79 21IT394 Võ Thế Anh 21IT6 0

80 21IT434 Đặng Ngọc Mạnh Nhật 21IT6 0

81 21IT454 Trần Hoài Tiến 21IT6 0

82 21IT393 Trần Văn Đức Anh 21IT6 0

2 21IT487 Đinh Duy Việt Hùng 21IT7 0

83 21IT516 Nguyễn Đăng Thịnh 21IT7 0

84 21IT468 Đặng Bá Chí 21IT7 0

85 21IT496 Trần Hoàng Gia Khôi 21IT7 0

86 21IT546 Trần Quang Hào 21IT8 0

87 21IT548 Nguyễn Đức Hiếu 21IT8 0

88 21IT557 Nguyễn Thị Út Kiều 21IT8


